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1 0954050002 Hoàng Thế Anh Nam 25/07/90 Đồng Nai 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

2 0954050012 Nguyễn Ngọc Công Nam 17/11/87 Hải Dương 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

3 0954050015 Trần Hoàng Diệu Nam 21/04/91 Bến Tre 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

4 0954050022 Lê Thị Hiền Nữ 16/08/91 Lâm Đồng 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

5 0954050036
Nguyễn Hoàng 

Như
Lam Nữ 03/10/91 Phú Yên 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

6 0954050047 Phan Văn Minh Nam 13/10/91 Vĩnh Phú 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

7 0954050050 Trần Nam Nam 23/02/91 Sông Bé 2014 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy
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8 0954050057 Trịnh Hữu Nhân Nam 17/01/91 An Giang 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

9 0954050062 Lưu Thị Thúy Phụng Nữ 20/01/91 Bình Định 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

10 0954050068 Trương Hoàng Quý Nam 04/08/91 Thừa Thiên Huế 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

11 0954050072 Phan Thị Tân Nữ 28/10/91 Đăk Lăk 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

12 0954050078 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 06/03/91 Quảng Trị 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

13 0954050100
Phan Đặng 

Phương
Uyên Nữ 06/10/90 Lâm Đồng 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

14 0954050104 Bùi Thị Hồng Xuân Nữ 06/09/91 An Giang 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

15 0954052007 Nguyễn An Bình Nam 20/07/91 Khánh Hòa 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

16 0954052008 Mai Nữ Kim Bội Nữ 24/12/91 Bình Thuận 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

17 0954052011
Trương Phạm 

Chiêu
An Nữ 12/07/91 Ninh Thuận 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



18 0954052021 Bùi Thị Thúy Hằng Nữ 23/04/91 Khánh Hòa 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

19 0954052023 Phù Thị Bích Hiền Nữ 08/06/91
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

20 0954052024 Bùi Nguyên Hồng Nam 25/03/91 Đăk Lăk 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

21 0954052025 Đặng Thị Thúy Hồng Nữ 11/06/90 Tiền Giang 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

22 0954052027 Đặng Văn Huy Nam 11/05/91 Ninh Thuận 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

23 0954052039 Trần Thái Lân Nam 21/07/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

24 0954052040 Đào Thị Thu Liên Nữ 23/08/91 Thuận Hải 2014 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

25 0954052043 Nguyễn Thị Loan Nữ 02/04/91 Đồng Nai 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

26 0954052045 Võ Hùng Mạnh Nam 22/04/91 Đồng Tháp 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

27 0954052048 Trần Thị Mùi Nữ 20/04/91 Hải Hưng 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



28 0954052052 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 27/12/91 Đồng Nai 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

29 0954052053 Phạm Thị Thế Nguyên Nữ 26/05/91 Phú Yên 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

30 0954052056 Nguyễn Văn Nhân Nam 13/11/91 Phú Yên 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

31 0954052065 Võ Thị Mai Phương Nữ 28/09/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

32 0954052077 Nguyễn Văn Thông Nam 24/09/91 Tây Ninh 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

33 0954052081 Nguyễn Thị Thương Nữ 08/04/91 Quảng Ngãi 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

34 0954052082
Nguyễn Thị 

Hoài
Thương Nữ 26/10/91 Bình Định 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

35 0954052083 Phan Thị Thanh Thương Nữ 27/12/91 Ninh Thuận 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

36 0954052094
Nguyễn Thị 

Sơn
Tuyền Nữ 24/12/91 Bến Tre 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

37 0954052097 Ngô Thị ánh Tuyết Nữ 02/10/91 Quảng Ngãi 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



38 0954052098 Lại Quang Tùng Nam 25/07/91
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2014 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

39 0954052102
Nguyễn Thị 

Thảo
Vy Nữ 06/11/91 Quảng Ngãi 2013 2009

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

40 0954052108 Nguyễn Thanh Cường Nam 14/09/91 Đăk Lăk 2013 2009
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy


